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 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Cà Mau, ngày 16 tháng 7 năm 2025 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung  

lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết  

của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Cà Mau 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về 

kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐCP ngày 07/8/2017 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát 

thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, 

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục 

hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 587/QĐ-TTCP ngày 25/6/2025 của Tổng Thanh tra 

Chính phủ về việc công bố thủ tục hành chính cấp xã được sửa đổi, bổ sung thuộc 

phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ; 

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh tại Tờ trình số 008/TTr-TTT ngày 

14/7/2025. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Công bố, phê duyệt kèm theo Quyết định này: 

1. Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực giải 

quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã 

trên địa bàn tỉnh Cà Mau (kèm theo Danh mục).  

2. Phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông giải quyết thủ tục hành chính được 

nêu tại khoản 1 Điều này (kèm theo Quy trình).    

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Giao Thanh tra 

tỉnh chủ trì, phối hợp Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và các cơ quan, đơn 

vị liên quan tổ chức thực hiện công khai Danh mục thủ tục hành chính và Quy 

trình được nêu tại Điều 1 Quyết định này tại Ủy ban nhân dân cấp xã, kể từ ngày 

Quyết định có hiệu lực thi hành.  
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Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, 

Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Chủ tịch UBND cấp xã và các 

cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3;  

- Cục KSTTHC, VPCP (CDVCQG); 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- CVP, các PVP UBND tỉnh; 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- Trung tâm PVHCC tỉnh (BGĐ, BH08); 

- Lưu: VT. D.M94/7 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Nguyễn Minh Luân 

 



DANH MỤC 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO  

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày        /7/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau) 

 

 

* CÁCH THỨC THỰC HIỆN 

- Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ thủ tục hành chính trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến UBND cấp xã.  

- Thời gian tiếp nhận: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ theo quy định), cụ thể như sau: 

+ Buổi sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút. 

+ Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút. 

 

STT 
Mã số 

TTHC 
Tên TTHC 

Thời hạn  

giải quyết Địa điểm thực hiện 
Phí, lệ 

phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

01 

2.002409.

000.00.00 

.H12 

Giải quyết 

khiếu nại lần 

đầu tại cấp 

xã 

- Thời hạn giải quyết 

khiếu nại lần đầu không 

quá 30 ngày, kể từ ngày 

thụ lý;  

- Đối với vụ việc phức tạp 

thì thời hạn giải quyết có 

thể kéo dài hơn nhưng 

không quá 45 ngày, kể từ 

ngày thụ lý.  

- Ở vùng sâu, vùng xa đi 

lại khó khăn, thì thời hạn 

giải quyết khiếu nại lần 

- Địa điểm tiếp nhận và 

trả kết quả trực tiếp: Ủy 

ban nhân dân cấp xã. 

- Cơ quan, đơn vị thực 

hiện: Ủy ban nhân dân 

cấp xã, cơ quan 

chuyên môn thuộc Ủy 

ban nhân dân cấp xã. 

- Cơ quan có thẩm 

quyền quyết định: 

Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp xã. 

Không 

- Luật Khiếu nại 2011. 

- Nghị định số 

124/2020/NĐ-CP ngày 

19/10/2020 của Chính 

phủ quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp 

thi hành Luật Khiếu nại. 

- Nghị định số 

141/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính 

phủ quy định về phân 

định thẩm quyền của 

Các bộ phận tạo 

thành cơ bản còn 

lại của thủ tục 

được kết nối, tích 

hợp theo mã hồ 

sơ “2.002409” 

trên Cổng Dịch 

vụ công quốc gia. 

Số: 0199/QĐ-UBND
Thời gian ký: 2025-07-17T16:05:09+07:00
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STT 
Mã số 

TTHC 
Tên TTHC 

Thời hạn  

giải quyết Địa điểm thực hiện 
Phí, lệ 

phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

đầu không quá 45 ngày, 

kể từ ngày thụ lý;  

- Đối với vụ việc phức tạp 

thì thời hạn giải quyết có 

thể kéo dài hơn nhưng 

không quá 60 ngày, kể từ 

ngày thụ lý. 

chính quyền địa phương 

02 cấp trong lĩnh vực 

quản lý nhà nước của 

Thanh tra Chính phủ. 

- Thông tư số 

02/2025/TT-TTCP ngày 

25/6/2025 của Thanh tra 

Chính phủ hướng dẫn 

thực hiện một số quy 

định thuộc lĩnh vực quản 

lý nhà nước của Thanh 

tra Chính phủ liên quan 

đến chính quyền địa 

phương 02 cấp. 

02 

2.002396.

000.00.00 

.H12 

Giải quyết 

tố cáo tại 

cấp xã 

- Thời hạn giải quyết tố 

cáo: không quá 30 ngày, 

kể từ ngày thụ lý tố cáo.  

- Đối với vụ việc phức tạp 

thì có thể gia hạn giải 

quyết tố cáo một lần 

nhưng không quá 30 ngày. 

- Đối với vụ việc đặc biệt 

phức tạp thì có thể gia hạn 

giải quyết tố cáo hai lần, 

mỗi lần không quá 30 ngày. 

- Địa điểm tiếp nhận và 

trả kết quả trực tiếp: Ủy 

ban nhân dân cấp xã. 

- Cơ quan, đơn vị thực 

hiện: Ủy ban nhân dân 

cấp xã, cơ quan 

chuyên môn thuộc Ủy 

ban nhân dân cấp xã. 

- Cơ quan có thẩm 

quyền quyết định: 

Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp xã. 

Không 

- Luật Tố cáo năm 2018. 

- Nghị định số 

31/2019/NĐ-CP ngày 

10/4/2019 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp tổ chức 

thi hành Luật Tố cáo. 

- Nghị định số 

141/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính 

phủ quy định về phân 

định thẩm quyền của 

chính quyền địa phương 

Các bộ phận tạo 

thành cơ bản còn 

lại của thủ tục 

được kết nối, tích 

hợp theo mã hồ 

sơ “2.002396” 

trên Cổng Dịch 

vụ công quốc gia. 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=273459&qdcbid=105926&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=273459&qdcbid=105926&r_url=danh_sach_tthc
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STT 
Mã số 

TTHC 
Tên TTHC 

Thời hạn  

giải quyết Địa điểm thực hiện 
Phí, lệ 

phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

02 cấp trong lĩnh vực 

quản lý nhà nước của 

Thanh tra Chính phủ. 

- Thông tư số 

02/2025/TT-TTCP ngày 

25/6/2025 của Thanh tra 

Chính phủ hướng dẫn 

thực hiện một số quy 

định thuộc lĩnh vực quản 

lý nhà nước của Thanh 

tra Chính phủ liên quan 

đến chính quyền địa 

phương 02 cấp. 

TỔNG SỐ: 02 TTHC./. 



QUY TRÌNH 

NỘI BỘ, LIÊN THÔNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 

LĨNH VỰC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI 

QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU 

(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày       /7/2025 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)  

 

1. Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã (Mã số TTHC: 

2.002409.000.00.00.H12) 

- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 40 ngày, trong đó:  

+ 10 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại nghiên cứu và xem xét đề nghị. 

+ Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ 

lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không 

quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý. 

- Quy trình giải quyết:  

+ Bước 1: Cán bộ, công chức tại Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận đơn 

khiếu nại kiểm tra, tham mưu ban hành Thông báo về việc thụ lý hoặc không thụ lý 

khiếu nại: 01 ngày. 

+ Bước 2. Khi nhận được khiếu nại cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân 

dân cấp xã kiểm tra nếu khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính thuộc 

thẩm quyền giải quyết mà không thuộc một trong các trường hợp được quy định tại 

Điều 11 của Luật Khiếu nại 2011, hoàn thiện thủ tục trình Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp xã ban hành Quyết định thụ lý khiếu nại: 09 ngày.  

+ Bước 3. Người được giao nhiệm vụ xác minh thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã 

tiến hành xác minh khiếu nại, Tổ chức đối thoại (nếu có); tổng hợp căn cứ quy định 

của pháp luật, kết quả xác minh nội dung khiếu nại, kết quả đối thoại (nếu có), hoàn 

thiện tham mưu Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu, trình Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp xã ký ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu: 27 ngày.  

+ Bước 4. Khi có Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu, người giải quyết 

khiếu nại phải gửi Quyết định giải quyết khiếu nại cho người khiếu nại; người giải 

quyết khiếu nại lần hai; người có quyền, nghĩa vụ liên quan; cơ quan, tổ chức, cá 

nhân có liên quan; cơ quan quản lý cấp trên: 03 ngày. 

2. Giải quyết tố cáo tại cấp xã (Mã số TTHC: 2.002396.000.00.00.H12) 

- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 40 ngày, trong đó:  

+ 10 ngày kể từ ngày nhận được tố cáo nghiên cứu và xem xét đề nghị;  

+ Thời hạn giải quyết tố cáo không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý tố cáo; 

đối với vụ việc phức tạp thì có thể gia hạn giải quyết tố cáo một lần nhưng không 

Số: 0199/QĐ-UBND
Thời gian ký: 2025-07-17T16:05:14+07:00
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quá 30 ngày; đối với vụ việc đặc biệt phức tạp thì có thể gia hạn giải quyết tố cáo 

lần hai, mỗi lần không quá 30 ngày. 

- Quy trình giải quyết:  

+ Bước 1: Cán bộ, công chức tại Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận đơn tố cáo, 

kiểm tra và chuyển đơn cho bộ phận tham mưu việc thụ lý đơn: 01 ngày làm việc. 

Khi nhận được đơn tố cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xác minh hoặc 

giao cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã xác minh thông tin về 

người tố cáo và điều kiện thụ lý tố cáo. Trường hợp người tố cáo không cư trú tại 

địa bàn quản lý hoặc gặp khó khăn trong việc xác minh thì người giải quyết tố cáo 

có thể ủy quyền cho cơ quan nhà nước ngang cấp hoặc cơ quan nhà nước cấp dưới 

xác minh thông tin cần thiết phục vụ việc ra quyết định thụ lý tố cáo. Người giải 

quyết tố cáo ra quyết định thụ lý tố cáo khi có đủ các điều kiện theo quy định tại 

Điều 23 Luật Tố cáo 2018 là: 09 ngày.  

+ Bước 2. Xác minh nội dung tố cáo 

Cơ quan chuyên môn được giao nhiệm vụ xác minh nội dung tố cáo có trách 

nhiệm thành lập Tổ xác minh theo quy định; Người xác minh nội dung tố cáo phải 

tiến hành các biện pháp cần thiết để thu thập thông tin, tài liệu, làm rõ nội dung tố 

cáo; Kết thúc việc xác minh nội dung tố cáo, người được giao xác minh phải có văn 

bản báo cáo người giải quyết tố cáo về kết quả xác minh nội dung tố cáo và kiến 

nghị biện pháp xử lý: 25 ngày. 

+ Bước 3. Kết luận nội dung tố cáo 

Căn cứ vào nội dung tố cáo, giải trình của người bị tố cáo, kết quả xác minh 

nội dung tố cáo, tài liệu, chứng cứ có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã 

ban hành kết luận nội dung tố cáo; gửi kết luận nội dung tố cáo đến người bị tố 

cáo, cơ quan, tổ chức quản lý người bị tố cáo và các cơ quan tổ chức, cá nhân có 

liên quan và thông báo về kết luận nội dung tố cáo đến người tố cáo: 05 ngày. 

+ Bước 4. Xử lý kết luận nội dung tố cáo 

Theo quy định tại Điều 36 Luật Tố cáo 2018 và Điều 18 Nghị định số 

31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo. 

Người giải quyết tố cáo có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc hoặc giao cho cơ 

quan chuyên môn theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận nội dung tố cáo. 

Trường hợp giao cho cơ quan chuyên môn theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết 

luận nội dung tố cáo thì cơ quan chuyên môn phải định kỳ hàng tháng báo cáo với 

người giải quyết tố cáo về kết quả theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận nội 

dung tố cáo. 


